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THÔNG BÁO 

Cơ cấu giải thưởng các nội dung thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao 

 xã Đăk Pék lần thứ I năm 2025 

 

Căn cứ Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 24/9/2025 của UBND xã Đăk Pék về tổ 

chức Đại hội Thể dục thể thao xã Đăk Pék lần thứ I năm 2025 và tham gia Đại hội Thể 

dục thể thao tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I năm 2026; 

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 06/10/2025 của UBND xã Đăk Pék về 

việc thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã Đăk Pék lần thứ I năm 2025; 

Căn cứ Điều lệ số 04/ĐL-BTC ĐHTDTT ngày 08/10/2025 của Ban Tổ chức Đại 

hội Thể dục thể thao xã Đăk Pék lần thứ I năm 2025 về Điều lệ các môn thi đấu tại Đại 

hội Thể dục thể thao xã Đăk Pék lần thứ I năm 2025; 

Ban Tổ chức cơ cấu giải thưởng các nội dung thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao 

xã Đăk Pék lần thứ I năm 2025 cụ thể như sau: 

1. Môn bóng đá nam (11 người) 

- 01 Giải Nhất: Gồm cúp, cờ, huy chương vàng và tiền thưởng 2.000.000 đ; 

- 01 Giải Nhì: Gồm cờ, huy chương bạc và tiền thưởng 1.500.000đ; 

- 01 Giải Ba: Gồm cờ, huy chương đồng và tiền thưởng 1.000.000đ; 

- 01 Giải Khuyến khích: Gồm cờ và tiền thưởng 600.000đ; 

- 01 Giải cầu thủ xuất sắc nhất: Gồm giấy khen và tiền thưởng 200.000đ; 

- 01 Giải thủ môn xuất sắc nhất: Gồm giấy khen và tiền thưởng 200.000đ; 

2. Môn bóng chuyền nữ 

- 01 Giải Nhất: Gồm cúp, cờ, huy chương vàng và tiền thưởng 1.500.000đ; 

- 01 Giải Nhì: Gồm cờ, huy chương bạc và tiền thưởng 1.000.000đ; 

- 01 Giải Ba: Gồm cờ, huy chương đồng và tiền thưởng 800.000đ; 

- 01 Giải khuyến khích: Gồm cờ và tiền thưởng 500.000đ; 

- 01 VĐV chuyền hai xuất sắc nhất: Gồm giấy khen và tiền thưởng 200.000 đ; 

- 01 VĐV Libero xuất sắc nhất: Gồm giấy khen và tiền thưởng 200.000đ. 

3. Môn kéo co   

- 01 Giải Nhất: Gồm huy chương vàng và tiền thưởng 700.000đ;    



- 01 Giải Nhì: Gồm huy chương bạc và tiền thưởng 600.000đ;                             

- 01 Giải Ba: Gồm huy chương đồng và tiền thưởng 500.000đ; 

- 01 Giải Khuyến khích: Gồm giấy khen và tiền thưởng 300.000đ. 

4. Môn cầu lông 

4.1. Nội dung đơn nam 

- 01 Giải Nhất: Gồm huy chương vàng và tiền thưởng 200.000đ;    

- 01 Giải Nhì: Gồm huy chương bạc và tiền thưởng 150.000đ;                             

- 01 Giải Ba: Gồm huy chương đồng và tiền thưởng 100.000đ. 

4.2. Nội dung đơn nữ 

- 01 Giải Nhất: Gồm huy chương vàng và tiền thưởng 200.000đ;    

- 01 Giải Nhì: Gồm huy chương bạc và tiền thưởng 150.000đ;                             

- 01 Giải Ba: Gồm huy chương đồng và tiền thưởng 100.000đ. 

4.3. Nội dung đôi nam 

- 01 Giải Nhất: Gồm huy chương vàng và tiền thưởng 400.000đ;    

- 01 Giải Nhì: Gồm huy chương bạc và tiền thưởng 300.000đ;                             

- 01 Giải Ba: Gồm huy chương đồng và tiền thưởng 200.000đ. 

4.4. Nội dung đôi nữ 

- 01 Giải Nhất: Gồm huy chương vàng và tiền thưởng 400.000đ;    

- 01 Giải Nhì: Gồm huy chương bạc và tiền thưởng 300.000đ;                             

- 01 Giải Ba: Gồm huy chương đồng và tiền thưởng 200.000đ. 

4.5. Nội dung đôi nam, nữ 

- 01 Giải Nhất: Gồm huy chương vàng và tiền thưởng 400.000đ;    

- 01 Giải Nhì: Gồm huy chương bạc và tiền thưởng 300.000đ;                             

- 01 Giải Ba: Gồm huy chương đồng và tiền thưởng 200.000đ. 

5. Môn đẩy gậy  

5.1. Nội dung nam dưới 55 kg 

- 01 Giải Nhất: Gồm huy chương vàng và tiền thưởng 200.000đ;    

- 01 Giải Nhì: Gồm huy chương bạc và tiền thưởng 150.000đ;                             

- 01 Giải Ba: Gồm huy chương đồng và tiền thưởng 100.000đ. 

5.2. Nội dung Trên 55 - 60kg (nam)  

- 01 Giải Nhất: Gồm huy chương vàng và tiền thưởng 200.000đ;    

- 01 Giải Nhì: Gồm huy chương bạc và tiền thưởng 150.000đ;                             



- 01 Giải Ba: Gồm huy chương đồng và tiền thưởng 100.000đ.  

5.3. Nội dung Trên 60 - 65kg (nam)  

- 01 Giải Nhất: Gồm huy chương vàng và tiền thưởng 200.000đ;    

- 01 Giải Nhì: Gồm huy chương bạc và tiền thưởng 150.000đ;                             

- 01 Giải Ba: Gồm huy chương đồng và tiền thưởng 100.000đ.  

5.4. Nội dung trên 65 - 70kg (nam) 

- 01 Giải Nhất: Gồm huy chương vàng và tiền thưởng 200.000đ;    

- 01 Giải Nhì: Gồm huy chương bạc và tiền thưởng 150.000đ;                             

- 01 Giải Ba: Gồm huy chương đồng và tiền thưởng 100.000đ. 

5.5. Nội dung nam trên 70 kg 

- 01 Giải Nhất: Gồm huy chương vàng và tiền thưởng 200.000đ;    

- 01 Giải Nhì: Gồm huy chương bạc và tiền thưởng 150.000đ;                             

- 01 Giải Ba: Gồm huy chương đồng và tiền thưởng 100.000đ. 

5.6. Nội dung Trên 45- 50kg (nữ) 

- 01 Giải Nhất: Gồm huy chương vàng và tiền thưởng 200.000đ;    

- 01 Giải Nhì: Gồm huy chương bạc và tiền thưởng 150.000đ;                             

- 01 Giải Ba: Gồm huy chương đồng và tiền thưởng 100.000đ. 

5.7. Nội dung Trên 50 - 55kg (nữ)  

- 01 Giải Nhất: Gồm huy chương vàng và tiền thưởng 200.000đ;    

- 01 Giải Nhì: Gồm huy chương bạc và tiền thưởng 150.000đ;                             

- 01 Giải Ba: Gồm huy chương đồng và tiền thưởng 100.000đ. 

5.8. Nội dung Trên 55 - 60kg (nữ)  

- 01 Giải Nhất: Gồm huy chương vàng và tiền thưởng 200.000đ;    

- 01 Giải Nhì: Gồm huy chương bạc và tiền thưởng 150.000đ;                             

- 01 Giải Ba: Gồm huy chương đồng và tiền thưởng 100.000đ. 

5.9. Nội dung Trên 60kg (nữ)  

- 01 Giải Nhất: Gồm huy chương vàng và tiền thưởng 200.000đ;    

- 01 Giải Nhì: Gồm huy chương bạc và tiền thưởng 150.000đ;                             

- 01 Giải Ba: Gồm huy chương đồng và tiền thưởng 100.000đ. 

6. Môn bắn nỏ           

6.1. Nội dung đứng bắn nam  

- 01 Giải Nhất: Gồm huy chương vàng và tiền thưởng 200.000đ;    



- 01 Giải Nhì: Gồm huy chương bạc và tiền thưởng 150.000đ;                             

- 01 Giải Ba: Gồm huy chương đồng và tiền thưởng 100.000đ. 

6.2. Nội dung đứng bắn nữ  

- 01 Giải Nhất: Gồm huy chương vàng và tiền thưởng 200.000đ;    

- 01 Giải Nhì: Gồm huy chương bạc và tiền thưởng 150.000đ;                             

- 01 Giải Ba: Gồm huy chương đồng và tiền thưởng 100.000đ. 

6.3. Nội dung quỳ bắn nam  

- 01 Giải Nhất: Gồm huy chương vàng và tiền thưởng 200.000đ;    

- 01 Giải Nhì: Gồm huy chương bạc và tiền thưởng 150.000đ;                             

- 01 Giải Ba: Gồm huy chương đồng và tiền thưởng 100.000đ. 

6.4. Nội dung quỳ bắn nữ  

- 01 Giải Nhất: Gồm huy chương vàng và tiền thưởng 200.000đ;    

- 01 Giải Nhì: Gồm huy chương bạc và tiền thưởng 150.000đ;                             

- 01 Giải Ba: Gồm huy chương đồng và tiền thưởng 100.000đ. 

7. Môn Karatedo – Thi đấu Kata (Quyền) 

7.1. Nội dung Kata đơn nam từ 14 tuổi trở lên 

- 01 Giải Nhất: Gồm huy chương vàng và tiền thưởng 120.000đ;    

- 01 Giải Nhì: Gồm huy chương bạc và tiền thưởng 100.000đ;                             

- 01 Giải Ba: Gồm huy chương đồng và tiền thưởng 80.000đ. 

7.2. Nội dung Kata đơn nữ từ 14 tuổi trở lên  

- 01 Giải Nhất: Gồm huy chương vàng và tiền thưởng 120.000đ;    

- 01 Giải Nhì: Gồm huy chương bạc và tiền thưởng 100.000đ;                             

- 01 Giải Ba: Gồm huy chương đồng và tiền thưởng 80.000đ. 

7.3. Nội dung Kata đơn nam từ 12 tuổi đến 13 tuổi 

- 01 Giải Nhất: Gồm huy chương vàng và tiền thưởng 120.000đ;    

- 01 Giải Nhì: Gồm huy chương bạc và tiền thưởng 100.000đ;                             

- 01 Giải Ba: Gồm huy chương đồng và tiền thưởng 80.000đ. 

7.4. Nội dung Kata đơn nữ từ 12 tuổi đến 13 tuổi 

- 01 Giải Nhất: Gồm huy chương vàng và tiền thưởng 120.000đ;    

- 01 Giải Nhì: Gồm huy chương bạc và tiền thưởng 100.000đ;                             

- 01 Giải Ba: Gồm huy chương đồng và tiền thưởng 80.000đ. 

7.5. Nội dung Kata đồng đội hỗ hợp (nam, nữ) từ 12 tuổi đến 13 tuổi 



- 01 Giải Nhất: Gồm huy chương vàng và tiền thưởng 240.000đ;    

- 01 Giải Nhì: Gồm huy chương bạc và tiền thưởng 200.000đ;                             

- 01 Giải Ba: Gồm huy chương đồng và tiền thưởng 160.000đ. 

7.6. Nội dung Kata đơn nam dưới 11 tuổi 

- 01 Giải Nhất: Gồm huy chương vàng và tiền thưởng 120.000đ;    

- 01 Giải Nhì: Gồm huy chương bạc và tiền thưởng 100.000đ;                             

- 01 Giải Ba: Gồm huy chương đồng và tiền thưởng 80.000đ. 

7.7. Nội dung Kata đơn nữ dưới 11 tuổi 

- 01 Giải Nhất: Gồm huy chương vàng và tiền thưởng 120.000đ;    

- 01 Giải Nhì: Gồm huy chương bạc và tiền thưởng 100.000đ;                             

- 01 Giải Ba: Gồm huy chương đồng và tiền thưởng 80.000đ. 

7.8. Nội dung Kata đồng đội nam dưới 11 tuổi 

- 01 Giải Nhất: Gồm huy chương vàng và tiền thưởng 240.000đ;    

- 01 Giải Nhì: Gồm huy chương bạc và tiền thưởng 200.000đ;                             

- 01 Giải Ba: Gồm huy chương đồng và tiền thưởng 160.000đ. 

7.9. Nội dung Kata đồng đội nữ dưới 11 tuổi 

- 01 Giải Nhất: Gồm huy chương vàng và tiền thưởng 240.000đ;    

- 01 Giải Nhì: Gồm huy chương bạc và tiền thưởng 200.000đ;                             

- 01 Giải Ba: Gồm huy chương đồng và tiền thưởng 160.000đ. 

7.10. Nội dung Kata đồng đội hỗ hợp (nam, nữ) dưới 11 tuổi 

- 01 Giải Nhất: Gồm huy chương vàng và tiền thưởng 240.000đ;    

- 01 Giải Nhì: Gồm huy chương bạc và tiền thưởng 200.000đ;                             

- 01 Giải Ba: Gồm huy chương đồng và tiền thưởng 160.000đ. 

8. Môn điền kinh   

8.1. Nội dung 100m nam 

- 01 Giải Nhất: Gồm huy chương vàng và tiền thưởng 200.000đ;    

- 01 Giải Nhì: Gồm huy chương bạc và tiền thưởng 150.000đ;                             

- 01 Giải Ba: Gồm huy chương đồng và tiền thưởng 100.000đ. 

8.2. Nội dung 100m nữ 

- 01 Giải Nhất: Gồm huy chương vàng và tiền thưởng 200.000đ;    

- 01 Giải Nhì: Gồm huy chương bạc và tiền thưởng 150.000đ;                             

- 01 Giải Ba: Gồm huy chương đồng và tiền thưởng 100.000đ 



8.3. Nội dung 500m nam  

- 01 Giải Nhất: Gồm huy chương vàng và tiền thưởng 250.000đ;    

- 01 Giải Nhì: Gồm huy chương bạc và tiền thưởng 200.000đ;                             

- 01 Giải Ba: Gồm huy chương đồng và tiền thưởng 150.000đ. 

8.4. Nội dung 500m nữ  

- 01 Giải Nhất: Gồm huy chương vàng và tiền thưởng 250.000đ;    

- 01 Giải Nhì: Gồm huy chương bạc và tiền thưởng 200.000đ;                             

- 01 Giải Ba: Gồm huy chương đồng và tiền thưởng 150.000đ. 

8.5. Nội dung 1.500m nam  

- 01 Giải Nhất: Gồm huy chương vàng và tiền thưởng 300.000đ;    

- 01 Giải Nhì: Gồm huy chương bạc và tiền thưởng 250.000đ;                             

- 01 Giải Ba: Gồm huy chương đồng và tiền thưởng 200.000đ. 

8.6. Nội dung 1.500m nữ  

- 01 Giải Nhất: Gồm huy chương vàng và tiền thưởng 300.000đ;    

- 01 Giải Nhì: Gồm huy chương bạc và tiền thưởng 250.000đ;                             

- 01 Giải Ba: Gồm huy chương đồng và tiền thưởng 200.000đ. 

9. Giải toàn đoàn 

- 01 Giải Nhất: Gồm cờ và tiền thưởng 1.000.000đ;   

- 01 Giải Nhì: Gồm cờ và tiền thưởng 800.000đ;                             

- 02 Giải Ba: Gồm cờ và tiền thưởng mỗi giải 700.000đ. 

- 04 Giải khuyến khích: Gồm cờ và tiền thưởng mỗi giải 500.000đ. 

 Trên đây là cơ cấu giải thưởng các nội dung thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao 

 xã Đăk Pék lần thứ I năm 2025, Ban Tổ chức thông báo đến các đoàn VĐV, các cơ 

quan, đơn vị biết./. 
 

Nơi nhận:                       TM. BAN TỔ CHỨC  

- Thường trực Đảng ủy;                   TRƯỞNG BAN  

- Thường trực HĐND xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- BTC ĐHTDTT xã;     
- Các cơ quan, đơn vị liên quan (t/h);           
- Các đoàn VĐV (đ/biết);         PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ 

- Lưu: BTC.                Trần Cường Thịnh 
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